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Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Y tế các Bộ, Ngành. 

 
Ngày 05/10/2020, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có Công văn số 1351/KCB-

QLCL&CĐT về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện và cải 

tiến quy trình khám bệnh và tính đến ngày 31/10/2020 Cục đã nhận được hơn 600 

báo cáo của các đơn vị. Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến 

như sau: 

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh biểu dương các đơn vị đã gửi báo cáo đầy 

đủ, đúng hạn (Danh sách được đăng tải tại Trang thông tin điện tử: Kcb.vn (chuyên 

mục Chất lượng)). 

2. Các thông tin về Đề án giảm quá tải bệnh viện và cải tiến quy trình khám 

bệnh luôn là một trong những nội dung được Chính phủ, Quốc hội đặc biệt quan tâm 

nên Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế: 

- Có văn bản tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chưa nộp báo cáo khẩn trương hoàn 

thiện và gửi trước ngày 15/11/2020. 

- Sau thời hạn nêu trên, trong đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 

2020, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế tổng hợp, xếp những đơn 

vị không gửi báo cáo ở Mức 1, Tiêu chí D3.3 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 

(ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế) do “Không phản hồi thông tin hoặc không gửi báo cáo liên quan đến hoạt 

động quản lý chất lượng bệnh viện cho Bộ Y tế hoặc các cơ quan quản lý trực tiếp 

theo như yêu cầu trong các văn bản chính thức”1.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên; 

- TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Lưu VT, QLCL&CĐT.  

 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
Lương Ngọc Khuê 

 
1 Khi cần biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (ThS. Nguyễn Đức 

Thắng, SĐT 0982948082). 



 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI BÁO CÁO 

 

1 Sở Y Tế An Giang 

 1 Trung tâm y tế Huyện Chợ Mới 

 2 Trung tâm y tế Huyện Phú Tân 

 3 Bệnh viện đa khoa Nhật Tân  

 4 Bệnh viện Sản Nhi An Giang 

 5 Bệnh viện đa khoa Trung Tâm An Giang 

 6 Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc 

2 Sở Y Tế Bà Rịa - Vũng Tàu 

 1 Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 2 Trung tâm y tế Huyện Đất Đỏ 

 3 Bệnh viện đa khoa Vạn Phước 

 4 Trung tâm y tế Huyện Xuyên Mộc 

 5 Ttyt Huyện Châu Đức 

 6 Trung tâm y tế Thị Xã Phú Mỹ 

 7 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 8 Bệnh viện Mắt Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 9 Trung tâm y tế Huyện Long Điền 

3 Sở Y Tế Bắc Giang 

 1 Trung tâm y tế Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang 

 2 Bệnh viện TNCK Mắt Quốc Tế DND - Bắc Giang 

 3 Trung tâm y tế Huyện Tân Yên 

 4 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Bắc Giang 

 5 Trung tâm y tế Huyện Hiệp Hòa 

 6 Trung tâm y tế Huyện Việt Yên 

 7 Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 

 8 Bệnh viện Ung Bướu Tỉnh Bắc Giang 

 9 Trung tâm y tế Huyện Yên Dũng 

 10 Bệnh viện Nội Tiết Tỉnh Bắc Giang 

 11 Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hà Nội Bắc Giang 

  



4 Sở Y Tế Bắc Kạn 

 1 Trung tâm y tế Huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn 

 2 Trung Tâm Y Tế Bạch Thông 

 3 Trung tâm y tế Na Rì 

 4 Trung tâm y tế Huyện Pác Nặm 

 5 Trung tâm y tế Thành Phố Bắc Kạn 

 6 TTYT Chợ Mới 

 7 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Kạn 

5 Sở Y Tế Bạc Liêu 

 1 Trung tâm y tế Giá Rai 

 2 Trung tâm y tế Huyện Hòa Bình 

 3 Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 

 4 Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic 

 5 Trung tâm y tế Phước Long 

6 Sở Y Tế Bắc Ninh 

 1 Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh 

 2 Bệnh viện Mắt Sông Cầu 

 3 Trung tâm y tế Huyện Quế Võ 

 4 Trung tâm y tế Huyện Yên Phong 

 5 Trung tâm y tế Huyện Tiên Du 

 6 Bệnh viện Phổi Bắc Ninh 

 7 Trung tâm y tế Huyện Thuận Thành 

 8 Trung tâm y tế Huyện Lương Tài 

7 Sở Y Tế Bến Tre 

 1 Trung tâm y tế Huyện Châu Thành cơ sở Hàm Long 

 2 Trung tâm y tế Thạnh Phú 

 3 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Bến Tre 

 4 Trung tâm y tế Giồng Trôm 

 5 Trung tâm y tế Huyện Bình Đại 

 6 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Ba Tri 

 7 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Bến Tre 



   8 Trung tâm y tế Huyện Châu Thành 

 9 Bệnh viện đa khoa Minh Đức 

8 Sở Y Tế Bình Định 

 1 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Bình Định 

 2 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định 

 3 Trung tâm y tế Huyện Phù Mỹ 

 4 Trung tâm y tế Tuy Phước 

 5 Trung tâm y tế Thành Phố Quy Nhơn 

 6 Trung tâm y tế Huyện An Lão 

 7 Bệnh viện Mắt Bình Định 

 8 Trung tâm y tế Thành Phố Quy Nhơn 

 9 Trung tâm y tế Huyện Phù Cát 

 10 Trung tâm y tế Thị Xã An Nhơn 

 11 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Định  

 12 Trung tâm y tế Huyện Hoài Ân 

 13 Trung tâm y tế Hoài Nhơn 

9 Sở Y Tế Bình Phước 

 1 Trung tâm y tế Bù Đăng 

 2 Trung tâm y tế Huyện Bù Gia Mập 

 3 Trung tâm y tế Huyện Lộc Ninh 

 4 Trung tâm y tế Thị Xã Phước Long 

 5 Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Phú 

 6 Trung tâm y tế Hớn Quản 

 7 Trung tâm y tế Thị Xã Phước Long 

 8 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Phước 

 9 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Bình Phước 

10 Sở Y Tế Bình Thuận 

 1 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền-Phục Hồi Chức Năng Bình Thuận 

 2 Trung tâm y tế Thành Phố Phan Thiết 

 3 Bệnh viện Đa Kha Khu Vực Phía Nam 

 4 Trung tâm y tế Quân Dân Y Phú Quý 



 5 Bệnh viện Phổi Tỉnh Bình Thuận 

 6 Trung tâm y tế Hàm Tân 

 7 Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc 

 8 Bệnh viện đa khoa An Phước 

 9 Trung tâm y tế Huyện Đức Linh 

 10 Bệnh viện Da Liễu Tỉnh Bình Thuận 

11 Sở Y Tế Cà Mau 

 1 Bệnh viện đa khoa Năm Căn 

 2 Trung tâm y tế Huyện Thới Bình 

 3 Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi 

 4 Trung tâm y tế Huyện U Minh 

 5 Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời 

 6 Bệnh viện đa khoa Thành Phố Cà Mau 

 7 Trung tâm y tế Phú Tân 

 8 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Cà Mau 

 9 Trung tâm y tế Huyện Ngọc Hiển 

 10 Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau 

12 Sở Y Tế Cần Thơ  

 1 Bệnh viện đa khoa Quận Thốt Nốt 

 2 Bệnh viện đa khoa Huyện Vĩnh Thạnh 

 3 Bệnh viện Ung Bướu Thành Phố Cần Thơ 

 4 Bệnh viện Quân Dân Y TP. Cần Thơ 

 5 Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ 

 6 Bệnh viện Huyết Học - Truyền Máu TP.Cần Thơ 

 7 Trung tâm y tế Huyện Phong Điền 

 8 Bệnh viện Da Liễu TP Cần Thơ 

 9 Bệnh viện Quốc Tế Phương Châu 

 10 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long 

 11 Bệnh viện đa khoa Quận Ô Môn 

 12 Trung tâm y tế Quận Bình Thủy 

 13 Bệnh viện Tâm Thần TP Cần Thơ 



 14 Bệnh viện Phụ Sản TP Cần Thơ 

13 Sở Y Tế Cao Bằng 

 1 Trung tâm y tế Huyện Bảo Lạc 

 2 TTYT Huyện Trùng Khánh 

 3 Trung tâm y tế Thành Phố Cao Bằng 

 4 Bệnh viện đa khoa Huyện Trùng Khánh 

 5 Bệnh viện đa khoa Huyện Hà Quảng 

 6 Trung tâm y tế Huyện Quảng Hòa 

 7 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Cao Bằng 

 8 Bệnh viện đa khoa Huyện Quảng Hòa 

 9 Bệnh viện Tĩnh Túc 

 10 Trung tâm y tế Bảo Lâm 

 11 Trung tâm y tế Huyện Thạch An 

14 Sở Y Tế Đà Nẵng 

 1 Bệnh viện Phụ Nữ TP.Đà Nẵng 

 2 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn 

 3 Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng 

 4 Trung tâm y tế Quận Thanh Khê 

 5 Trung tâm y tế Quận Sơn Trà 

 6 Bệnh viện Đà Nẵng 

 7 Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng 

 8 Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 

 9 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 

 10 Trung tâm y tế Quận Liên Chiểu 

 11 Bệnh viện Mắt TP. Đà Nẵng 

 12 Trung tâm y tế Quận Hải Châu 

 13 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 

 14 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TP. Đà Nẵng 

 15 

 

Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng  

   

   



15 Sở Y Tế Đắk Lắc 

 1 Trung tâm y tế Huyện M'Drắk 

 2 Trung tâm y tế Krông Pắc 

 3 Trung tâm y tế Huyện Krông Năng 

 4 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Đắk lắk 

 5 Bệnh viện đa khoa Thị Xã Buôn Hồ 

 6 Bệnh viện đa khoa Thành Phố Buôn Ma Thuột 

 7 Trung tâm y tế Huyện Lăk 

16 Sở Y Tế Đắk Nông 

 1 Trung tâm y tế Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông 

 2 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Đăk Nông 

 3 Trung tâm y tế Huyện Cư Jút 

 4 Trung tâm y tế Huyện Đắk Mil 

 5 Trung tâm y tế Huyện Đăk R'Lấp 

17 Sở Y Tế Điện Biên 

 1 Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Điện Biên  

 2 Trung tâm y tế Huyện Nậm Pồ 

 3 Trung tâm y tế Huyện Tuần Giáo 

 4 Trung tâm y tế Huyện Tủa Chùa 

 5 Trung tâm y tế Huyện Mường Chà 

 6 Trung tâm y tế Huyện Mường Ảng  

 7 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Điện Biên 

 8 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Điện Biên 

 9 Bệnh viện 7/5 Công An Tỉnh Điện Biên 

 10 Trung tâm y tế Huyện Điện Biên 

 11 Trung tâm y tế Huyện Mường Nhé 

18 Sở Y Tế Đồng Nai 

 1 TTYT Huyện Vĩnh Củu 

 2 Bệnh viện Âu Cơ 

 3 Bệnh viện Phổi Đồng Nai 

 4 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Long Thành 



 5 TTYT Huyện Cẩm Mỹ 

 6 Trung Tam Y Tế Huyện Xuân Lộc 

 7 Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai 

 8 Bệnh viện Da Liễu Đồng Nai 

 9 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Định Quán 

 10 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

 11 Trung tâm y tế Huyện Trảng Bom 

 12 Bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai 

 13 Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai 

 14 Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark 

 15 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai 

19 Sở Y Tế Đồng Tháp 

 1 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Đồng Tháp 

 2 Trung Tâm Y Yế Huyện Tân Hồng 

 3 Trung tâm y tế Huyện Cao Lãnh 

 4 Trung tâm y tế Châu Thành 

 5 Bệnh viện đa khoa Sa Đéc 

 6 Trung tâm y tế Huyện Tam Nông 

 7 Bệnh viện Mắt Quang Đức 

 8 Trung tâm y tế Huyện Lấp Vò 

 9 Bệnh viện Tâm Thần Đồng Tháp 

 10 Bệnh viện Phổi Đồng Tháp 

 11 Bệnh viện Quốc Tế Thái Hòa 

 12 Trung tâm y tế Huyện Lai Vung 

 13 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Hồng Ngự 

 14 Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 

 15 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Tháp Mười 

 16 Bệnh viện Da Liễu Đồng Tháp  

  

  

  



20 Sở Y Tế Gia Lai 

 1 Trung tâm y tế Huyện Mang Yang 

 2 Trung tâm y tế Huyện Kbang  

 3 Bệnh viện Tâm Thần Kinh Gia Lai 

 4 Trung tâm y tế Ia Pa 

 5 Trung tâm y tế Huyện Ia Grai 

 6 Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn - Gia Lai 

 7 Bệnh viện 331 

 8 Trung tâm y tế Tp.Pleiku 

 9 Trung tâm y tế Huyện Chư Sê, Gia Lai 

 10 Trung tâm y tế Thị Xã An Khê 

 11 Bệnh viện Tâm Thần Kinh Gia Lai 

 12 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Gia Lai 

 13 Công Ty Cổ Phần Bệnh viện Đại Học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai 

 14 Trung tâm y tế Huyện Đak Đoa, Gia Lai 

 15 Bệnh viện Mắt Cao Nguyên 

 16 Trung tâm y tế Huyện Đak Pơ 

21 Sở Y Tế Hà Giang 

 1 Bệnh viện Đkkv Bắc Quang - Hà Giang 

 2 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Hà Giang 

 3 Bệnh viện đa khoa Huyện Quang Bình 

 4 Bệnh viện đa khoa Huyện Đồng Văn 

 5 Bệnh viện đa khoa Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang 

 6 Bệnh viện Mắt Tỉnh Hà Giang 

 7 Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên 

 8 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Yên Minh 

 9 Bệnh viện đa khoa Xín Mần 

  

  

  

  



22 Sở Y Tế Hà Nam 

 1 Trung tâm y tế Huyện Kim Bảng 

 2 Bệnh viện Mắt Tỉnh Hà Nam 

 3 Trung tâm y tế Lý Nhân 

  

23 Sở Y Tế Hà Nội 

 1 Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng 

 2 Bệnh viện đa khoa Đông Anh 

 3 Bệnh viện đa khoa Huyện Thường Tín 

 4 Bvđk Huyện Mê Linh 

 5 Bệnh viện Mắt Hà Đông 

 6 Bệnh viện Tâm Thần Ban Ngày Mai Hương 

 7 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 

 8 Bệnh viện đa khoa Sơn Tây 

 9 Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức 

 10 Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn 

 11 Bệnh viện đa khoa Huyện Chương Mỹ 

 12 Bệnh viện đa khoa Đức Giang 

 13 Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Thu Cúc 

 14 Bệnh viện Bắc Thăng Long 

 15 Bệnh viện đa khoa Đống Đa 

 16 Bệnh viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga 

 17 Bệnh viện đa khoa Huyện Quốc Oai  

 18 Bệnh viện đa khoa Hà Đông 

 19 Bệnh viện đa khoa Huyện Phú Xuyên 

 20 Bệnh viện đa khoa Huyện Ba Vì 

  

 

 

 

 

 

  

  



24 Sở Y Tế Hà Tĩnh 

 1 Trung tâm y tế Huyện Hương Sơn 

 2 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh 

 3 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng  

 4 Bệnh viện Tâm Thần Hà Tĩnh 

 5 Bệnh viện đa khoa Thị Xã Kỳ Anh 

 6 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Cửa Khẩu Quốc Tế Cầu Treo 

 7 Trung tâm y tế Huyện Thạch Hà 

 8 Trung tâm y tế Vũ Quang 

 9 Bệnh viện đa khoa Huyện Đức Thọ 

 10 Bệnh viện đa khoa Huyện Đức Thọ 

 11 Bệnh viện đa khoa Huyện Hương Khê 

 12 Trung tâm y tế Huyện Nghi Xuân 

 13 Bệnh viện Y Học Cổ Truyển Hà Tĩnh 

 14 Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh 

 15 Bệnh viện đa khoa Thành Phố Hà Tĩnh 

 16 Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên 

 17 Bệnh viện đa khoa Huyện Lộc Hà 

 18 Trung tâm y tế Thị Xã Hồng Lĩnh 

 19 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh 

25 Sở Y Tế Hải Dương 

 1 Trung tâm y tế Huyện Ninh Giang 

 2 Bệnh Viện Phong Chí Linh 

 3 Trung tâm y tế Huyện Bình Giang 

 4 Trung tâm y tế Huyện Nam Sách 

 5 Trung tâm y tế Huyện Thanh Hà 

 6 Trung tâm y tế Huyện Cẩm Giàng 

 7 BệNh ViệN Phong Chí Linh 

 8 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Hải Dương 

 9 Bệnh viện Mắt Và Da Liễu Hải Dương 

 10 Bệnh viện Nhi Hải Dương 



 11 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Hải Dương 

 12 Trung tâm y tế Thành Phố Chí Linh 

 13 Bệnh viện Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 

 14 Trung tâm y tế Thành Phố Hải Dương 

 15 Trung tâm y tế Huyện Gia Lộc 

 16 Trung tâm y tế Huyện Kim Thành 

26 Sở Y Tế Hải Phòng 

 1 Bệnh viện Đkqt Vinmec Hải Phòng  

27 Sở Y Tế Hậu Giang 

 1 Bệnh viện đa khoa Số 10 

 2 Trung tâm y tế Huyện Vị Thủy 

 3 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Tỉnh Hậu Giang 

 4 Trung tâm y tế Thị Xã Long Mỹ 

 5 Trung tâm y tế Huyện Phụng Hiệp 

 6 Bệnh viện đa khoa Hậu Giang 

28 Sở Y Tế Hòa Bình 

 1 Trung tâm y tế Huyện Yên Thủy 

 2 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Hòa Bình 

 3 Trung tâm y tế Huyện Lương Sơn 

 4 Trung tâm y tế Huyện Lạc Sơn 

29 Sở Y Tế Khánh Hòa 

 1 Trung tâm y tế Huyện Khánh Sơn 

 2 Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Vinmec Nha Trang 

 3 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Khánh Hòa 

 4 Trung tâm y tế Huyện Cam Lâm 

 5 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Khánh Hòa 

 6 Công Ty Cổ Phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang 

 7 Trung tâm y tế Huyện Vạn Ninh 

 8 Trung tâm y tế Thị Xã Ninh Hòa 

 9 Bệnh viện Chuyên Khoa Tâm Thần Khánh Hòa 

 10 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa 



 11 Bệnh viện 22-12 

 12 Trung tâm y tế Huyện Khánh Vĩnh 

 13 Bệnh viện Đkkv Cam Ranh 

 14 Trung tâm y tế Diên Khánh 

 15 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang 

 16 Bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa 

30 Sở Y Tế Kiên Giang 

 1 Trung tâm y tế Kiên Hải 

 2 Trung tâm y tế Huyện Vĩnh Thuận 

 3 Bệnh viện đa khoa Huyện Châu Thành 

 4 Bệnh viện đa khoa Thành Phố Hà Tiên 

 5 Trung tâm y tế Phú Quốc 

 6 Trung tâm y tế Thành Phố Rạch Giá 

 7 Trung tâm y tế Thành Phố Rạch Giá 

 8 Trung tâm y tế Huyện Giồng Riềng 

 9 Trung tâm y tế U Minh Thượng 

 10 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Kiên Giang 

 11 Bệnh viện đa khoa Tư Nhân Bình An 

 12 Trung tâm y tế Huyện An Minh 

 13 Trung tâm y tế Huyện Giang Thành 

 14 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang 

31 Sở Y Tế Kon Tum 

 1 Trung tâm y tế Huyện Kon Plông 

 2 Trung tâm y tế Huyện Kon Rẫy 

 3 Trung tâm y tế Huyện Đăk Tô 

 4 Trung tâm y tế Huyện Sa Thầy 

 5 Trung tâm y tế Huyện Ia H'Drai 

 6 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Ngọc Hồi 

 7 Trung tâm y tế Huyện Đăk Glei 

 8 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Kon Tum 

 9 Trung tâm y tế Huyện Tu Mơ Rông 

 10 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum 



32 Sở Y Tế Lai Châu 

 1 Trung tâm y tế Huyện Phong Thổ 

 2 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Lai Châu 

 3 Trung tâm y tế Than Uyên 

 4 Trung tâm y tế Huyện Mường Tè Lai Châu 

 5 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Lai Châu 

33 Sở Y Tế Lâm Đồng 

 1 Bệnh viện Yhct Bảo Lộc 

 2 Trung tâm y tế Bảo Lâm  

 3 Bệnh viện Nhi Tỉnh Lâm Đồng 

 4 Trung tâm y tế Huyện Đơn Dương 

 5 Trung tâm y tế Huyện Di Linh 

 6 Trung tâm y tế Huyện Cát Tiên 

34 Sở Y Tế Lạng Sơn 

 1 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Lạng Sơn 

 2 Trung tâm y tế Văn Lãng 

 3 Trung tâm y tế Huyện Hữu Lũng 

 4 Trung tâm y tế Huyện Bắc Sơn 

 5 Trung tâm y tế Huyện Tràng Định 

 6 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Lạng Sơn 

 7 Trung tâm y tế Huyện Đình Lập 

 8 Trung tâm y tế Huyện Văn Quan 

 9 Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 

 10 Trung tâm y tế Cao Lộc 

35 Sở Y Tế Long An 

 1 Công Ty Cổ Phần Bệnh viện Tân Tạo 

 2 Trung tâm y tế Thủ Thừa 

 3 Trung tâm y tế Huyện Bến Lức 

 4 Trung tâm y tế Huyện Châu Thành 

 5 Bệnh viện Đkkv Hậu Nghĩa 

 6 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Cần Giuộc 



36 Sở Y Tế Nghệ An 

 1 Bệnh viện đa khoa Huyện Nghi Lộc 

 2 Bệnh viện đa khoa Huyện Đô Lương  

 3 Bệnh viện Đkkv Tây Nam 

 4 Bệnh viện Phổi Nghệ An 

 5 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Tây Bắc Nghệ An 

 6 Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh 

 7 Bệnh viện Trường Đại Học Y Khoa Vinh 

 8 Bệnh viện đa khoa Cửa Đông 

 9 Trung tâm y tế Huyện Anh Sơn, Huyện Anh Sơn 

 10 Bệnh viện đa khoa Cửa Đông 

 11 Trung tâm y tế Huyện Quỳ Hợp 

 12 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 

 13 Trung tâm y tế Thị Xã Hoàng Mai 

 14 Bệnh viện đa khoa Huyện Yên Thành 

 15 Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An 

 16 Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An 

 17 Bệnh viện đa khoa Diễn Châu 

 18 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nghệ An 

 19 Trung tâm y tế Huyện Hưng Nguyên 

 20 Bệnh viện đa khoa Huyện Thanh Chương 

 21 Bệnh viện Rhm Và Ptthtm Thái Thượng Hoàng 

37 Sở Y Tế Ninh Bình 

 1 Bệnh viện Phổi Ninh Bình 

 2 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Ninh Bình 

 3 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Ninh Bình 

 4 Trung tâm y tế Huyện Yên Khánh 

 5 Trung tâm y tế Huyện Yên Mô 

 6 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Bình 

 7 Bệnh viện Mắt Ninh Bình 

 8 Trung tâm y tế Huyện Gia Viễn 



 9 Trung tâm y tế Thành Phố Ninh Bình 

38 Sở Y Tế Phú Thọ 

 1 Bệnh viện đa khoa Thị Xã Phú Thọ 

  

39 Sở Y Tế Phú Yên 

 1 Trung tâm y tế Huyện Sơn Hòa 

 2 Bệnh viện Mắt Phú Yên 

 3 Trung tâm y tế Thị Xã Đông Hòa 

 4 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Phú Yên 

 5 Trung tâm y tế Huyện Tuy An 

 6 Trung tâm y tế Huyện Tây Hòa 

 7 TTYT Huyện Đồng Xuân 

40 Sở Y Tế Quảng Bình 

 1 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Bắc Quảng Bình 

 2 Bệnh viện đa khoa Huyện Minh Hóa 

 3 Bệnh viện đa khoa Huyện Tuyên Hóa 

 4 Bvđk Huyện Quảng Ninh 

 5 Bệnh viện đa khoa Huyện Bố Trạch 

41 Sở Y Tế Quảng Nam 

 1 Trung tâm y tế Đông Giang 

 2 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Quảng Nam 

 3 Trung tâm y tế Huyện Phú Ninh 

 4 Trung tâm y tế Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 

 5 Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam 

 6 Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam 

 7 Bệnh viện Mắt Quảng Nam 

 8 Trung tâm y tế Huyện Nông Sơn 

 9 Bệnh viện đa khoa Minh Thiện 

 10 Trung tâm y tế Thành Phố Tam Kỳ 

 11 Trung tâm y tế Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 

 12 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam 



42 Sở Y Tế Quãng Ngãi 

 1 Trung tâm y tế Huyện Mộ Đức 

 2 TTYT Huyện Bình Sơn 

 3 Trung tâm y tế Quân Dân Y Lý Sơn 

 4 Trung tâm y tế Huyện Nghĩa Hành 

 5 Bệnh viện đa khoa Tư Nhân Phúc Hưng 

 6 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Đặng Thùy Trâm 

 7 Trung tâm y tế Ba Tơ 

 8 Bệnh viện Sản - Nhi Tỉnh Quảng Ngãi 

 9 Trung tâm y tế Huyện Minh Long 

43 Sở Y Tế Quảng Ninh 

 1 Trung tâm y tế Huyện Ba Chẽ 

 2 Bệnh viện Lao Và  Phổi Quảng Ninh  

 3 Bệnh viện Đkqt Vinmec Hạ Long 

 4 TTYT Huyện Vân Đồn 

 5 Trung tâm y tế Thị Xã Quảng Yên  

 6 Trung tâm y tế Đầm Hà 

 7 Trung tâm y tế Thành Phố Móng Cái 

 8 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Cẩm Phả 

 9 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Quảng Ninh 

 10 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Quảng Ninh 

 11 Trung tâm y tế Huyện Cô Tô 

 12 Bệnh Viện Bãi Cháy 

 13 Bệnh viện đa khoa Hạ Long 

44 Sở Y Tế Quảng Trị 

 1 Bệnh viện Chuyên Khoa Lao Và Bệnh Phổi Quảng Trị 

45 Sở Y Tế Sóc Trăng 

 1 Trung tâm y tế Huyện Cù Lao Dung 

 2 Trung tâm y tế Huyện Mỹ Xuyên 

 3 Trung tâm y tế Huyện Mỹ Tú 

 4 Trung tâm y tế Thị Xã Ngã Năm 



 5 Trung tâm y tế Châu Thành 

 6 Trung tâm y tế Huyện Kế Sách 

 7 Trung tâm y tế Huyện Long Phú , Tỉnh Sóc Trăng 

 8 Trung tâm y tế Huyện Thạnh Trị 

 9 Trung tâm y tế Thị Xã Vĩnh Châu 

46 Sở Y Tế Sơn La 

 1 Bệnh viện đa khoa Huyện Mường La 

 2 Bệnh viện đa khoa Huyện Quỳnh Nhai 

 3 Bệnh viện đa khoa Mộc Châu 

 4 Bệnh viện đa khoa Huyện Phù Yên  

 5 Bệnh viện đa khoa Huyện Bắc Yên 

 6 Bệnh viện đa khoa Huyện Sốp Cộp  

 7 Bệnh Viên Đa Khoa Huyện Quỳnh Nhai 

 8 Bệnh viện đa khoa Huyện Sông Mã  

 9 Bệnh viện đa khoa Huyện Thuận Châu 

 10 Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên 

 11 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Sơn La 

 12  Bệnh viện đa khoa Huyện Yên Châu 

47 Sở Y Tế Tây Ninh 

 1 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Tây Ninh 

 2 Trung tâm y tế Thành Phố Tây Ninh 

 3 TTYT Dương Minh Châu 

 4 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Tây Ninh 

 5 Trung tâm y tế Huyện Tân Châu  

48 Sở Y Tế Thái Bình 

 1 Bệnh viện đa khoa Thái Thụy 

 2 Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình 

 3 Bệnh viện đa khoa Huyện Quỳnh Phụ 

 4 Bệnh viện đa khoa Tư Nhân Lâm Hoa 

 5 Bệnh viện đa khoa Phụ Dực  

 6 Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân 



 7 Bệnh viện đa khoa Kiến Xương 

49 Sở Y Tế Thái Nguyên 

 1 Bệnh viện đa khoa Huyện Đại Từ  

 2 Benh Vien Tâm Thần Thái Nguyên 

 3 Trung tâm y tế Đồng Hỷ  

 4 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Thái Nguyên 

 5 Bệnh viện C Thái Nguyên 

 6 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Thái Nguyên 

 7 Bệnh viện đa khoa Huyện Phú Bình 

 8 Trung tâm y tế Huyện Phú Lương 

 9 Trung tâm y tế Sông Công 

 10 Bệnh viện Trường Đại Học Y Khoa - Đại Học Thái Nguyên 

50 Sở Y Tế Thanh Hóa 

 1 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Nghi Sơn 

 2 Bệnh viện đa khoa Huyện Như Thanh 

 3 Bệnh viện đa khoa Huyện Lang Chánh 

 4 Bệnh viện đa khoa Thọ Xuân 

 5 Bệnh viện đa khoa Huyện Mường Lát 

 6 Bệnh viện đa khoa Huyện Quan Hóa 

 7 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Thanh Hóa 

 8 Bệnh viện Đkkv Ngọc Lặc 

 9 Bệnh viện đa khoa Thành Phố 

 10 Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn 

 11 Bệnh viện đa khoa Huyện Nông Cống  

 12 Bệnh viện đa khoa Huyện Như Xuân 

 13 Bệnh viện đa khoa Huyện Hậu Lộc 

 14 Bệnh viện đa khoa Huyện Đông Sơn 

 15 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Thanh Hóa 

 16 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

 17 Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 

 18 Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn 



 19 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa 

 20 Bệnh viện đa khoa Huyện Quảng Xương 

 21 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa 

 22 Bvđk Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 

 23 Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa 

 24 Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa 

51 Sở Y Tế Thừa Thiên Huế 

 1 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Thừa Thiên Huế 

 2 Trung tâm y tế Huyện Quảng Điền 

 3 Bệnh viện Mắt Huế 

 4 Bệnh viện đa khoa Bình Điền 

 5 Bệnh viện đa khoa Chân Mây 

52 Sở Y Tế Tiền Giang 

 1 Phòng Khám Đa Khoa Thuộc TTYT Thị Xã Cai Lậy 

 2 Bệnh viện Mắt Tiền Giang 

 3 Trung tâm y tế Huyện Tân Phước 

 4 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tiền Giang 

 5 Bệnh viện đa khoa Anh Đức 

 6 Bệnh viện đa khoa Anh Đức 

 7 Bệnh viện Tâm Thần Tiền Giang 

 8 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Cai Lậy 

 9 Trung tâm y tế Thành Phố Mỹ Tho 

 10 Bệnh viện đa khoa Trung Tâm Tiền Giang 

 11 TTYT Huyện Gò Công Tây 

 12 Trung tâm y tế Huyện Cai Lậy 

 13 Trung tâm y tế Huyện Gò Công Đông 

 14 Trung tâm y tế Châu Thành 

53 Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh 

 1 Bệnh viện Từ Dũ 

 2 Bệnh viện Ung Bướu 

 3 Tim Tâm Đức 



 4 Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh 

 5 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 

54 Sở Y Tế Trà Vinh 

 1 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Tiểu Cần 

 2 Bệnh viện Đkkv Cầu Ngang 

 3 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Trà Vinh 

 4 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh 

55 Sở Y Tế Tuyên Quang 

 1 Bệnh viện Phcn Hương Sen 

 2 Bệnh viện Phổi Tỉnh Tuyên Quang 

 3 Trung tâm y tế Huyện Hàm Yên 

 4 Bệnh viện đa khoa Huyện Sơn Dương  

 5 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Tuyên Quang 

56 Sở Y Tế Vĩnh Long 

 1 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Vĩnh Long 

 2 Trung tâm y tế Huyện Trà Ôn 

 3 Bệnh viện đa khoa Tư Nhân Triều An - Loan Trâm 

 4 Bệnh viện Chuyên Khoa Mắt Tỉnh Vĩnh Long 

 5 Trung tâm y tế Huyện Tam Bình 

 6 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Vĩnh Long 

 7 Trung tâm y tế Thành Phố Vĩnh Long 

 8 Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ Huyện Vũng Liêm 

 9 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long 

 10 Trung tâm y tế Huyện Mang Thít 

 11 Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Vĩnh Long 

 12 Bệnh viện đa khoa Khu Vực Kết Hợp Quân Dân Y 

 13 Bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long 

57 Sở Y Tế Vĩnh Phúc 

 1 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Vĩnh Phúc 

 2 Trung tâm y tế Huyện Vĩnh Tường 

 3 Trung tâm y tế Huyện Tam Dương 



 4 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc 

 5  Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Vĩnh Phúc 

 6 Trung tâm y tế Thành Phố Vĩnh Yên 

 7 Trung tâm y tế Huyện Yên Lạc 

58 Sở Y Tế Yên Bái 

 1 Trung tâm y tế Huyện Yên Bình 

 2 Trung tâm y tế Huyện Văn Yên 

 3 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Yên Bái 

 4 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Yên Bái 

 5 Bệnh viện Nội Tiết Yên Bái 

 6 Bệnh viện Tâm Thần 
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